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Câu I   (3,5 điểm).
	*Dùng kim loại Ba để phân biệt các chất:                                                      0,75điểm                     

Ba + 2H2O                     
          Ba(OH)2 + H2
[image: image1.wmf]­


*Nếu xuất hiện khí và kết tủa nâu đỏ là FeCl3  .                                            0,5điểm                     

3Ba(OH)2  + 2FeCl3             

2Fe(OH)3↓  + 3BaCl2  

*Nếu Xuất hiện khí và kết tủa sau đó tan là: AlCl3  .                                     0,75điểm                     

3 Ba(OH)2   + 2AlCl3               
2Al(OH)3↓ + 3BaCl2  

Ba(OH)2  + 2Al(OH)3           
          Ba(AlO2)2   + 4H2O

*Nếu sinh ra khí có mùi khai và kết tủa là: (NH4)2SO4                                    0,5điểm          

Ba(OH)2  +(NH4)2SO4          
BaSO4↓  + 2NH3 
[image: image2.wmf]­

+ 2H2O
*Nếu sinh ra khí có mùi khai là: NH4Cl                                                           0,5điểm

Ba(OH)2 +2NH4Cl                
BaCl2 +2NH3
[image: image3.wmf]­

 + 2H2O

*Không hiện tượng là: Ba(NO3)2.                                                                    0, 5điểm                     
 


Câu II (4,5điểm) 
	1) (2,5 điểm):    Nghiền nhỏ quặng hòa tan vào dd HCl dư, lọc bỏ SiO2                         0,25điểm                              
    Al2O3 + 6HCl                     
2 AlCl3 + 3H2O                                                     0,25điểm

Fe2O3 + 6HCl                 
 
2FeCl3 + 3H2O                                                      0,25điểm

 Lấy nước lọc cho tác dụng với dd NaOH dư lọc bỏ kết tủa                                    0,25điểm

NaOH + HCl                     
NaCl + H2O                                                           0,25điểm

4NaOH + AlCl3                
NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O                                      0,25điểm

3NaOH + FeCl3                
Fe(OH)3
[image: image4.wmf]¯

 + 3NaCl                                               0,25điểm

Sục CO2 dư vào nước lọc thu kết tủa đem nung nóng  được Al2O3, đem đpnc thu được Al 

NaAlO2 + CO2 +2 H2O               Al(OH)3
[image: image5.wmf]¯

  + NaHCO3                                                                 0,25điểm

2Al(OH)3  
[image: image6.wmf]to
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 Al2O3   + 3H2O                                                                         0,25điểm

2Al2O3   
[image: image7.wmf]dpnc
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      4Al + 3 O2
[image: image8.wmf]­

                                                                                                                        0,25điểm 
                                                                                            

	2) 2điểm
CaCO3       
[image: image9.wmf]t
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      CaO + CO2                                                                                                                                                0, 5điểm                     
CaCO3 + 2HCl     →   CaCl2 +H2O + CO2                                                                                                                            0, 5điểm                     
CaCO3 + H2SO4   →   CaSO4 + H2O + CO2                                                                                                                        0, 5điểm                     
3CaCO3 +2H3PO4 →   Ca3(PO4)2 + 3H2O + 3CO2                                                                                                        0, 5điểm                     


Câu III  Lập luận,tính kết quả đúng được 4 điểm
	PTHH:
FeO + H2SO4   
[image: image10.wmf]¾¾®

   FeSO4 +H2O                                                     0,5điểm

1) Tính m: nFeSO4 = nH2SO4 = nFeO = 0,1mol
Suy ra: m H2SO4 = 9,8 g,      m FeSO4 = 15,2 g

mddH2SO4 = 
[image: image11.wmf]98100
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[image: image12.wmf]¾¾®

  mddA= 40 + 7,2 =47,2(gam)                             0,5điểm

→mddA(50c) = (47,2 – m) g                                                                                         0,25điểm

mFeSO4 trong A, 50c = 
[image: image13.wmf]472m1218
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     (1)                                                              0,5điểm

mFeSO4 trong m = 
[image: image14.wmf]152m

g

278

()

                             (2)                                                          0,25điểm

từ (1) và (2) suy ra                       m = 22,24 g                                                          1,0điểm


2) Tính S:

mddA(50c) = 24,96 g  suy ra          mFeSO4 trong m = 12,16 g                                           0,5điểm

                                                                                 mFeSO4 trong A, 50c = 3,04 g

suy ra       S =
[image: image15.wmf]304100
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                                                                          0,5điểm


Câu IV (4,0điểm)
1) Lập luận chặt chẽ, kết quả đúng được                                                                  1,5điểm

          nH2 = 0,1 mol,       nHCl = 0,3 mol    

suy ra HCl dư, KL hết.                                                                                                                                                        
Đặt A là KHHH và là khối lượng mol của KL

PTHH:             A + 2HCl                ACl2 + H2     

Theo PTHH và đề bài : nA = nH2 = 0,1mol

Suy ra A = 65 g          
A là Zn                                                                                         
	2) Đặt kí hiệu KL hóa trị II là X ( x mol), kl hóa trị III là Y ( ymol)

PTHH:         X +    2HCl       
[image: image16.wmf]¾¾®

         XCl2  + H2      (1)                                     0,25điểm                     

                     2Y +  6HCl       
[image: image17.wmf]¾¾®

        2YCl3 + 3H2    (2)                                     0,25điểm                     

                     2H2 + O2           
[image: image18.wmf]to
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       2H2O                (3)                                     0,25điểm                     

Từ (1),(2), (3) ta có nHCl = 2nH2 = 2nH2O  = 2.(9:18) = 1mol                              0,5điểm                     

hh muối khan gồm XCl2 và YCl3
mhh muối = mhh kim loại + mHCl – mH2                                                                                                                 0,25điểm                     

Suy ra: a = 18,4 + 36,5 . 1 – 2 . 0,5 = 53,9 (g)                                                        1,0 điểm                               
             



Câu V : (4 điểm)
	1) PTHH:

Fe + CuSO4                          FeSO4        + Cu                                                         0,25điểm                     

FeO và Fe2O3 không phản ứng với CuSO4
Fe     +  4 HNO3                   Fe(NO3)3 + NO  + 2H2O                                            0,25điểm                     

3FeO  +10HNO3                  3Fe(NO3)3 + NO  +5H2O                                           0,25điểm                     

Fe2O3 + 6HNO3                   2Fe(NO3)3 + 3H2O                                                     0,25điểm                     

Gọi x, y, z là số mol của Fe, FeO, Fe2O3 trong ½ hỗn hợp A ta có các phương trình

         56x + 72y + 160z = 4,32

         64x + 72y + 160z = 4,4                                                                                

          x + 
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suy ra x = 0,01 mol, y = 0,03 mol, z = 0,01 mol                                                       0,5điểm                     

% Fe = 12,96% , %FeO = 50%, %Fe2O3 = 37,04%                                                1,0điểm


2) nFe(NO3)3 = 0,06 mol

m Fe(NO3)3   =0,06 x 242 = 14,52gam                                                                     0,5điểm                     

nên muối sắt là tinh thể ngậm nước :  Fe(NO3)3.nH2O                                            0,5điểm                     

MC =
[image: image20.wmf]2424
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g   suy ra n = 9

CTPT C : Fe(NO3)3.9H2O                                                                                        0,5điểm                     

	


Lưu ý:

Cách giải khác với đáp án mà lập luận chặt chẽ, kết quả  đúng cho điểm tương đương câu đó.
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